Danh sách spa - thẩm mỹ viện trên địa bàn quận (Tính đến tháng 5/2020)

	STT
	Tên cơ sở
	Chủ cơ sở
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	An Rose Spa
	Trần Thị Quyên
	39 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt
	66819651/ 0985534157
	

	2. 
	PK chuyên khoa PT Thẩm mỹ Sao Mai
	Nguyễn Minh Hải
	105 Lạc Long Quân
	0913540500
	

	3. 
	King Spa
	Tống Văn Định
	63 Tô Hiệu
	0899555369
	

	4. 
	TMV Việt Nhật

( Cs da, phun xăm)
	Phạm Thị Thanh Loan
	40 Nguyễn Đình Hoàn
	0936665595

0967492968 Loan
	

	5. 
	Phương Đông Spa
	
	22 Nguyễn Đình Hoàn
	
	

	6. 
	Trung tâm Thẩm mỹ Thuy’s

( Massage, phun xăm)
	Trương Thị Sáu
	81 Hoàng Quốc Việt
	0975503333
	

	7. 
	Hiền Nhung spa

( massage)
	Nguyễn Thị Hồng
	42 Nguyễn Đình Hoàn
	0985901969
	

	8. 
	Thẩm mĩ viện Nam a
	Nguyễn Thị Hoa
	35 Võ Chí Công
	
	

	9. 
	Le Spa
	Phạm Tố Quyên
	Biệt thự 11 Chung cư Tràng An, số 1 Phùng Chí Kiên
	0985070390
	

	10. 
	Sirene momy and baby spa
	Nguyễn Thị Hương
	CT1 Chung cư Tràng An, số 1 Phùng Chí Kiên
	0896651616
	

	11. 
	Thẩm mỹ viện quốc tế Mahattan
	Nguyễn Hồng Linh
	14 lô E2D21 Tôn Thất Thuyết
	0848525959
	

	12. 
	Haloo spa
	 
	10 dự án Tôn Thất Thuyết
	 
	

	13. 
	Spa
	 
	265 Trần Quốc Hoàn
	 
	

	14. 
	Hà An khơi dậy vẻ đẹp của bạn 
	 
	16/24 Phan văn Trường
	0943339099
	

	15. 
	Phun xăm thẩm mỹ
	 
	số 11 ngõ 32 Phan Văn Trường
	 
	

	16. 
	Phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da, spa
	 
	67 Trần Quốc Hoàn
	 
	

	17. 
	NNT HOTEL Foot Massagc
	 
	Số 3 lô 6 Trần Quốc Hoàn
	 
	

	18. 
	MYLA 
	 
	số 10 ngõ 53 Trần Quốc Hoàn
	0334054505
	

	19. 
	SUN BEAUTY Spa (dịch vụ làm đẹp, spa)
	 
	Số 6 Ngõ 32 Phan Văn Trường
	0972191986
	

	20. 
	Thẩm Mỹ Viện Việt Ý 
	Tuyến
	Số 67 (57) Trần Quốc Hoàn
	0375761211
	

	21. 
	Foot Masage
	Đỗ Thị Tâm
	Số 155 Trần Quốc Hoàn
	 
	

	22. 
	Viện Thẩm Mỹ SELINA
	Hoàng Hồng Nhung
	Ngõ 3/1 Phạm Tuấn Tài
	 
	

	23. 
	Sắc đẹp châu á 
	Phương Tảo
	số 34 Đặng Thùy Trâm
	 
	

	24. 
	KOREA NALL phun xăm thẩm mỹ 
	 
	số 11 ngõ 32 Phan Văn Trường
	 
	

	25. 
	Thiên thanh Spa-Clinic
	 
	Số 10 ngõ 62 Trần Thái Tông
	0968.156789
	

	26. 
	CAMELLIA - Chăm sóc sắc đẹp và thẩm mỹ
	 
	99 Trần Thái Tông
	 
	

	27. 
	Phun thẩm mỹ 
	 
	Số 2 Cốm Vòng
	 
	

	28. 
	Phun xăm
	 
	Số 18 Cốm Vòng
	0986190287
	

	29. 
	Quỳnh Nhi Spa
	 
	Số 12 đường Cốm Vòng
	0975608585
	

	30. 
	Thẩm mỹ công nghệ cao HANA BEAUTY Spa
	 
	Nhà số 1 đường Tranh Gốm - ngõ 78 Duy Tân
	0931706289
	

	31. 
	Thẩm mỹ JEI Spa
	 
	Tầng 3, Số 6 Trần Quốc Vượng
	0965.987356 (Thảo)
	

	32. 
	Spa Vân Anh
	 
	Số 26A - Tổ 20
	 
	

	33. 
	Chăm sóc sắc đẹp, Phun xăm thẩm mỹ 
	Nga
	số 1 ngõ 63/23 TQV
	0973363188
	

	34. 
	Thẩm mỹ Ngọc Lan
	 
	Số 1 Tổ 26 ngõ 175 Xuân Thủy
	0976265869
	

	35. 
	VENUS Spa
	 
	17 ngõ 12 Phan Văn Trường
	 
	

	36. 
	Massage Trường Thịnh (xông hơi, massage)
	 
	Số 9 ngõ 233 Xuân Thủy
	 
	

	37. 
	LUX CLINIC Spa (massage, xông hơi, làm đẹp)
	 
	Tòa nhà HL TOWER
	 
	

	38. 
	VIP Massage Windy (massage, xông hơi)
	 
	Số 18, ngõ 76 Duy Tân
	 
	

	39. 
	Linh Anh Beauty spa (làm đẹp, spa)
	 
	Số 20 ngõ 76 Duy Tân
	 
	

	40. 
	Trung tâm Hoả trị liệu (chăm sóc da)
	 
	Tầng 2 nhà A9 Đồng Bông
	 
	

	41. 
	Công ty cổ phần Life Style Việt Nam (thể hình, thẩm mỹ, massage, xông hơi)
	 
	Tầng 4, tòa nhà Indochina Plaza 241 Xuân Thủy
	 
	

	42. 
	Công ty TNHH phát triển kinh doanh TMDV Cường Giang (massage, xông hơi)
	Nguyễn Chí Cường
	Số 157 Xuân Thủy
	 
	

	43. 
	Omen spa (massage, xông hơi)
	Nguyễn Đình Quang
	D4 đường Cốm Vòng
	 
	

	44. 
	Alula Spa
	 
	Biệt thự B2 Richlan 9A -181 Xuân Thủy
	0858.518.645, 0969680250, 0243.2011889
	

	45. 
	Massage LUCKY
	 
	59 Nguyễn Phong Sắc
	 
	

	46. 
	Thẩm mỹ Hồng Kiên
	 
	Số 5 ngõ 199 Trần Quốc Hoàn (tổ 7)
	0989.654211
	

	47. 
	Lin Beuty Spa
	 
	195 Trần Quốc Hoàn (tổ 7)
	0983.121209
	

	48. 
	Thẩm mỹ viện ALEXA
	 
	14 Phạm Tuấn Tài
	 
	

	49. 
	PK chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Youngway (Ngoài giờ)
	Vũ Thị Dung (Chủ cơ sở)
	Ô số 15 dự án nhà ở thấp tầng The Premier, Lô E2/D21 khu đô thị mới cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết.
	0988.080139
	

	50. 
	MINE KOREA
	 
	40 Trần Thái Tông
	 
	

	51. 
	Minh Spa( Cty TNHH Thái An)
	Trịnh Thị Thanh Hương
	G 30- LQTTL
	Chuyển
	

	52. 
	Ánh Linh Spa
	Nguyễn Thị Hằng
	16a Ng Phong Sắc
	914262325
	

	53. 
	Massage Queen
	Đặng Đình Bảo 
	223 TĐN
	978557559
	

	54. 
	Thẩm mỹ viện Việt Pháp
	Nguyễn Văn Dũng
	B 23 Trần Đăng Ninh
	969898965
	

	55. 
	Hoa Anh Thảo Spa
	 
	C4, LQTTL
	2439970004
	

	56. 
	Spa Aauqmedi( Cty TNHH  Thẩm mỹ Nguyễn Anh)
	Ng Thùy Trang 
	Số 6, C2 LQTTL
	932776699
	

	57. 
	Anna Spa
	Phạm Thị Ngân
	342 đường Cầu Giấy
	987993118
	

	58. 
	Maia Spa
	 
	B18 Ngõ 10 Ng V Huyên
	966303326
	

	59. 
	Golden Spa
	 
	119 Trần Đăng Ninh
	989098998
	

	60. 
	Spa Pure
	Trần Thị Thùy Ninh
	6/38 Trần Quý Kiên 
	989645746
	

	61. 
	Thẩm mỹ viện Chang hee
	 
	39 Trần Đăng Ninh
	Chuyển
	

	62. 
	HB Spa
	Đinh Văn Tuệ
	B22, ngõ 57 Ng Khánh Toàn
	985138566
	

	63. 
	Spa Mùa Xuân
	Trần Thị Thu Hiền
	46 Trần Quý Kiên
	985138566
	

	64. 
	Thẩm mỹ viện Việt Đức
	Nguyễn Văn Long
	Khúc Thừa Dụ
	985950123
	

	65. 
	Thẩm mỹ viện 108
	Nguyễn Tiến Thu
	Khúc Thừa Dụ
	973758222
	

	66. 
	TMV Lamia
	CTTNHH
	74 Khúc Thừa Dụ
	989827566
	

	67. 
	Spa Sài Gòn
	 
	28 ngõ 21 TCG T21
	979260789
	

	68. 
	Thẩm mỹ viện Nhật Hàn
	Nguyễn Khánh Linh
	57 Khúc Thừa Dụ
	81336888
	

	69. 
	Spa Medlic Skin
	Nguyễn Danh Tùng 
	64 Trần Đăng Ninh
	968734628
	

	70. 
	Mimi Beauty Clince
	CT CP
	53 Khúc Thừa Dụ
	979966063
	

	71. 
	Công ty CP thẩm mỹ viện Ginne
	Tống Thị Kim Giao
	6 Khúc Thừa Dụ
	936960996
	

	72. 
	Thẩm mỹ viện Standa
	Lê Kiều Duyên
	38/45 Trần Thái Tông
	 
	

	73. 
	Spa Minh
	 
	1/5/17/4 Trần Thái Tông  T21
	 
	

	74. 
	Thẩm mỹ viện Xavia
	Bùi Thị Thu
	36 ngõ 10 Ng V Huyên
	0947 011 990
	

	75. 
	Y VIÊN SPA
	Nguyễn Văn Dũng
	B 23 Trần Đăng Ninh
	QL 0868 960695
	

	76. 
	Spa (Dưỡng sinh PT)
	An
	5, ngõ 10 Ng V Huyên
	396915866
	

	77. 
	Spa Sinh Nguyễn
	Ng Thị Sinh
	Tg2, số 40, ngõ 10 Ng V Huyên
	098 8967886
	

	78. 
	Thẩm mỹ viện the beauty
	 
	22 Trương Cong Giai
	 
	

	79. 
	Thẩm mỹ viện Malisa
	Số 6 NKT
	
	
	

	80. 
	Thẩm mỹ Phương Dung
	Số 36 NKT

0937831063
	
	
	

	81. 
	Mai Vip Masage
	Số 47 NKT
	
	
	

	82. 
	Massage Men
	Số 2-6/118 NKT

02422443399
	
	
	

	83. 
	Masage chân Holyzone
	 Ngõ 118 NKT
	
	
	

	84. 
	Blu Spa
	Số 63/5NKT

0964836483
	
	
	

	85. 
	Thẩm mỹ viên Asean
	 1/158 NKT
	
	
	

	86. 
	Phun xăm thẩm mỹ HQ
	Số 35A NVH
	
	
	

	87. 
	Vy Anh Spa
	Số 37 NVH

0906223388
	
	
	

	88. 
	Thẩm mỹ Amy
	Số 39 NVH
	
	
	

	89. 
	Thẩm mỹ Rose
	Số 47 NVH
	
	
	

	90. 
	Thẩm Mỹ NEVADA
	Số 81-83 NVH
	
	
	

	91. 
	Thẩm Mỹ Nam Hàn
	Số 95 NVH

0816511234
	
	
	

	92. 
	Thẩm Mỹ Thu Cúc
	Số 70 Cầu Giấy
	
	
	

	93. 
	(xoa bóp) Massage Hoa Xuân
	Số 15 Quan Hoa
	
	
	

	94. 
	Tẩm quất
	Số 41 Quan Hoa
	
	
	

	95. 
	Tẩm quất
	Số 77 Quan Hoa
	
	
	

	96. 
	Ban Mai Spa
	Số 87 Quan Hoa
	
	
	

	97. 
	Thẩm mỹ Viện Nhung Saphia
	Số 109 QH

0969922816
	
	
	

	98. 
	Tẩm quất
	Số 209 Bờ Sông Tổ 4

0965082194
	
	
	

	99. 
	Thẩm mỹ viện Hàn Quốc 
	Số 121 QH
	
	
	

	100. 
	Tẩm quất
	141 QH
	
	
	

	101. 
	Vip- Massage
	Số 175 Quan Hoa

0921175175
	
	
	

	102. 
	Massage TOKIO
	Số 243 Quan Hoa

0976909368
	
	
	

	103. 
	Doctor skin
	Số 4 Đông Quan

0385890666
	
	
	

	104. 
	Phun xăm thẩm mỹ
	Số 93/165DQH tổ 23
	
	
	

	105. 
	Phun xăm thẩm mỹ
	Số 16/165 DQH tổ 21
	
	
	

	106. 
	Hạnh Vân beauty and clilic
	Số 1D ngõ 10 Trần Duy Hưng
	
	
	

	107. 
	Thẩm mỹ Thu Lâm
	Số 90A Trần Duy Hưng
	
	
	

	108. 
	TM Hương My
	Số 7 ngõ 110 Trần Duy Hưng
	
	
	

	109. 
	Thẩm mỹ Thiên Hà
	176 Trần Duy Hưng
	
	
	

	110. 
	Nguyễn Thanh Hải (PTTM)
	77 Trần Duy Hưng
	
	
	

	111. 
	BBB Spa (thẩm mỹ viện)
	Số 7/80 Trần Duy Hưng
	
	
	

	112. 
	Viên Thẩm mỹ quốc tế Korea  
	Số 10/80 Trần Duy Hưng
	
	
	

	113. 
	K style Beauty
	A23 ngõ 91 Trần Duy Hưng
	
	
	

	114. 
	Phun xăm thẩm mỹ Thu Hà
	Số 55/91 Trần Duy Hưng
	
	
	

	115. 
	 Bích Nguyệt
	184 Trần Duy Hưng
	
	
	

	116. 
	R’ melian
	65 Trần Duy Hưng
	
	
	

	117. 
	TM Phương Thúy
	206 A Trần Duy Hưng
	
	
	

	118. 
	Mộc Anh Spa
	Số 58 ngõ 204 Trần Duy Hưng

( 19/ ngõ 2 Nguyễn Chánh)
	
	
	

	119. 
	Lilac spa
	Số 22, ngõ 110 Trần Duy Hưng
	
	
	

	120. 
	Hiền Trần
	Ngõ 204 Trần Duy Hưng
	
	
	

	121. 
	Thúy Hà spa, phun xăm
	Số 7/204 Trần Duy Hưng
	
	
	

	122. 
	Thẩm mỹ Trà My
	43 Tràng Hào phố Nguyễn Chánh
	
	
	

	123. 
	Hương spa
	Số 68 Phố Nguyễn Chánh
	
	
	

	124. 
	Spa Trà my
	Số 3 ngõ 48 Nguyễn Chánh
	
	
	

	125. 
	TM Á Châu
	48 phố Nguyễn Chánh
	
	
	

	126. 
	Ruby Beauty and Spa
	Số 19, ngõ 2 Nguyễn Chánh
	
	
	

	127. 
	Thẩm mỹ Bảo Xuân 
	Số 7/20 Nguyễn Chánh
	
	
	

	128. 
	Thẩm mỹ Hồng Linh
	Số 1 Nguyễn Thị Định
	
	
	

	129. 
	LingSing Spa
	91 Nguyễn Thị Định
	
	
	

	130. 
	Silk Spa
	23/71 Nguyễn Thị Định
	
	
	

	131. 
	Life Spa
	26/ ngõ 1 Nguyễn Thị Định
	
	
	

	132. 
	TM Mai Thủy
	29 Nguyễn Thị Định
	
	
	

	133. 
	NAK spa
	18/ ngõ 1 Nguyễn Thị Định
	
	
	

	134. 
	SHE Spa
	25/ngõ 1 Nguyễn Thị Định
	
	
	

	135. 
	HB Spa
	8 ngõ 1 Nguyễn Thị Định
	
	
	

	136. 
	Amelia Beauty and Clinic
	A10/ ngõ 34 Nguyễn Thị Định
	
	
	

	137. 
	Hệ thống CSSK Trần Gia
	85 Nguyễn Thị Định
	
	
	

	138. 
	Viện sắc đẹp Koera
	Số 3/26 Đỗ Quang
	
	
	

	139. 
	Spa Phương Tây
	14/ ngõ 26 Đỗ Quang
	
	
	

	140. 
	Aspen Clilic
	Nv A11/27/26 Đỗ Quang
	
	
	

	141. 
	Xaam Spa
	28 Đỗ Quang
	
	
	

	142. 
	Thẩm Mỹ Hải Lê
	36 Đỗ Quang
	
	
	

	143. 
	Sandy Spa
	C2- TT UBND quận
	
	
	

	144. 
	BC beauty and clilic
	Số 7/44 Đỗ Quang
	
	
	

	145. 
	Ines spa
	53 Đỗ Quang
	
	
	

	146. 
	FIRE Spa
	55 phố Đỗ Quang
	
	
	

	147. 
	Viện thẩm mỹ Gangnam
	Biệt thự 4 ngõ 55 Đỗ Quang
	
	
	

	148. 
	Times Spa
	6/55 Đỗ Quang
	
	
	

	149. 
	MB center
	20/55 Đỗ Quang
	
	
	

	150. 
	Thẩm mỹ viện KOREANA
	57 Đỗ Quang
	
	
	

	151. 
	TM Lã Hà
	Số 17/26 Đỗ Quang
	
	
	

	152. 
	Blue Beauty
	Số 24/23 Đỗ Quang
	
	
	

	153. 
	Thẩm mỹ Thu Hà
	Số 28/23 Đỗ Quang
	
	
	

	154. 
	Exellence spa
	Số 12, ngõ 67 Đỗ Quang
	
	
	

	155. 
	MoMordica Spa
	Số 17, ngõ 23 Đỗ Quang
	
	
	

	156. 
	TM Korea
	61 Đỗ Quang
	
	
	

	157. 
	Uyên Linh spa
	Số 3/ Ngõ 170 Hoàng Ngân
	
	
	

	158. 
	TM viện Quốc tế Queen
	Số 11A/ ngõ 124 Hoàng Ngân
	
	
	

	159. 
	Cham Beaty and Spa
	Sè 2B ngâ 170 Hoµng Ng©n
	
	
	

	160. 
	OHIO Spa Clinic
	202 Hoàng Ngân
	
	
	

	161. 
	Đức Hiếu Spa
	Số 155 Hoàng Ngân
	
	
	

	162. 
	Menard spa
	Tầng 3, nhà 29T1 NO5
	
	
	

	163. 
	PPP Laser Clinnic
	Tầng 1 nhà A NO4 Hoàng Đạo Thúy
	
	
	

	164. 
	Dr Spiler
	Tầng 5 nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy Khu NO5
	
	
	

	165. 
	Demar Laser
	Tầng 1 nhà 34T Hoàng ĐạoThúy 
	
	
	

	166. 
	Trustskin spa
	Phòng 2105 nhà 24T2
	
	
	

	167. 
	Yakson Beauty
	Tầng 3 khu NO4
	
	
	

	168. 
	Madarin Spa
	B7 tòa nhà Madarin Gaden
	
	
	

	169. 
	Yris Beauty Clinnic and Spa
	B7 tòa nhà Madarin 
	
	
	

	170. 
	Phun xăm Thẩm mỹ
	Số 20/171 Nguyễn Ngọc Vũ
	
	
	

	171. 
	Thẩm mỹ Vầng Trăng
	215 Nguyễn Ngọc Vũ
	
	
	

	172. 
	Thẩm Mỹ Âu Việt
	25 Nguyễn Ngọc Vũ
	
	
	

	173. 
	Spa Lase Clinnic
	61 Nguyễn Ngọc Vũ
	
	
	

	174. 
	TREE Spa
	Tầng 4- 219A Nguyễn Ngọc Vũ
	
	
	

	175. 
	Tara Beauty and Spa
	Số 215 Nguyễn Ngọc Vũ
	
	
	

	176. 
	Thẩm mỹ viện SSLAB
	Tầng 4 25T2 Nguyễn Thị Thập
	
	
	

	177. 
	Arum MediSpa
	Số 6 Nguyễn Thị Thập
	
	
	

	178. 
	Amie Spa
	Tầng 1, khu C Tòa nhà Madarin Nguyễn Thị Thập
	
	
	

	179. 
	Viện TM Mine Korea
	Tầng 4 Tòa 25T2 Nguyễn Thị Thập
	
	
	

	180. 
	Thanh Huyền spa
	Số 5, ngõ 123 Trung Kính
	
	
	

	181. 
	Hoa Lan Spa
	Số 6, ngách 66/43 Trung Kính
	
	
	

	182. 
	Spa Beauty Huyền Sâm
	28/ngõ 22 Trung Kính
	
	
	

	183. 
	Bloom Spa
	Số 1, Tầng 2 phố Trung Hòa
	
	
	

	184. 
	Thẩm mỹ viện DRLEE
	Số 9 lô 14b phố Trung Hòa
	
	
	

	185. 
	Lystyle Spa
	Lô 14B phố Trung Hòa
	
	
	

	186. 
	Thu Linh Beauty Clinic
	27 phố Trung Hòa
	
	
	

	187. 
	Thẩm mỹ Hàn Quốc
	19 Lô 13b Trung Yên 3
	
	
	

	188. 
	Spa Khánh Ly
	Số 6 Trung Yên 3
	
	
	

	189. 
	Thẩm mỹ Bonita

( Cty TNHH Bonita)
	Số 10 Vũ Phạm Hàm
	
	
	

	190. 
	Hymalaya Spa 

 ( Cty TNHH Kim Anh)
	Số 22 Vũ Phạm Hàm
	
	
	

	191. 
	HV chăm sóc sắc đẹp

Vivi Academy
	Số 2/ ngõ 60 Vũ Phạm Hàm
	
	
	

	192. 
	TMV Luxury
	12 Mạc Thái Tông
	
	
	

	193. 
	Phun xăm
	Số 27/22 Mạc Thái Tông
	
	
	

	194. 
	TM Quốc tế MANHATTAN
	SỐ 42 Lô C2 Nam Trung Yên
	
	
	

	195. 
	Kim Ngân Spa
	Số 3/ ngõ 52 Quan Nhân
	
	
	

	196. 
	Multi Spa( TT mát xa Nhật)
	Số 5/ ngõ 68 Quan Nhân
	
	
	

	197. 
	Hồng Liên Luxyry Spa
	Ngõ 293 Khuất Duy Tiến
	
	
	


